
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCOT21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,425,000

1 66DCOT20140 PHẠM ĐẮC AN 16/10/1997 5.3 D+ 8.0 B+ 5.3 D+ 4.1 D 5.2 D+ 0 0

2 66DCOT20322 NGUYỄN DUY ĐỨC ANH 22/12/1996 0.0 F 6.1 C+ 0.0 F 1.6 F 1.5 F 2 30,000

3 66DCOT20288 ĐINH QUANG BÌNH 08/08/1997 1.4 F 4.1 D 3.5 F 2.2 F 6.6 C+ 3 45,000

4 66DCOT20138 ĐẶNG ĐỨC BẰNG 22/10/1995 1.7 F 7.6 B 0.0 F 4.6 D 1.8 F 2 30,000

5 66DCOT20130 ĐÀO MINH CHIẾN 26/10/1997 4.8 D 7.9 B 4.0 D 4.9 D 7.5 B 0 0

6 66DCOT20112 NGUYỄN QUANG CÔNG 24/06/1997 2.1 F 4.4 D 3.0 F 3.8 F 5.4 D+ 3 45,000

7 66DCOT22705 LÃ MẠNH CƯỜNG 10/03/1997 3.8 F 5.3 D+ 6.1 C+ 4.7 D 5.3 D+ 1 15,000

8 66DCOT20169 TRẦN HỒNG CƯỜNG 15/09/1997 3.6 F 7.4 B 5.4 D+ 4.4 D 8.1 B+ 1 15,000

9 66DCOT20421 NGUYỄN VĂN DOANH 19/07/1997 4.3 D 6.0 C+ 5.3 D+ 5.3 D+ 6.8 C+ 0 0

10 66DCOT20397 HÀ QUANG DŨNG 30/07/1997 4.0 D 4.0 D 0.0 F 4.2 D 4.5 D 0 0

11 66DCOT20283 NGUYỄN ANH DŨNG 26/11/1997 2.2 F 2.3 F 2.3 F 1.9 F 3.8 F 5 75,000

12 66DCOT20236 NGUYỄN ANH DŨNG 02/10/1996 0.0 F 2.5 F 2.2 F 6.8 C+ 1.7 F 3 45,000

13 66DCOT20206 NGÔ VĂN DƯƠNG 11/07/1997 5.1 D+ 6.0 C+ 3.8 F 2.2 F 4.8 D 2 30,000

14 66DCOT22688 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 01/08/1996 4.8 D 6.6 C+ 7.7 B 4.5 D 5.4 D+ 0 0

15 66DCOT23284 CHỬ TRUNG ĐỨC 04/08/1997 7.9 B 8.2 B+ 7.0 B 3.5 F 2.8 F 2 30,000

16 66DCOT23009 NGUYỄN MINH ĐỨC 25/10/1997 0.0 F 6.2 C+ 0.0 F 2.2 F 1.8 F 2 30,000

17 66DCOT20284 LÊ QUANG ĐẠI 16/12/1997 2.1 F 4.9 D 4.5 D 4.8 D 5.5 C 1 15,000

18 66DCOT20012 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 24/05/1997 4.3 D 4.9 D 6.7 C+ 5.9 C 7.7 B 0 0

19 66DCOT20235 NGUYỄN TRỌNG ĐẠO 24/11/1997 2.3 F 5.3 D+ 3.7 F 1.6 F 3.8 F 4 60,000

20 66DCOT20270 PHẠM THÀNH ĐÔ 19/10/1997 3.8 F 5.5 C 5.6 C 5.0 D+ 5.8 C 1 15,000

21 66DCOT20049 HỒ VĂN ĐÔNG 09/10/1997 2.3 F 5.1 D+ 5.5 C 5.9 C 4.5 D 1 15,000

22 66DCOT20253 BÙI MẠNH HẢI 07/03/1997 7.7 B 7.9 B 5.7 C 2.4 F 5.2 D+ 1 15,000

23 66DCOT20354 NGUYỄN VĂN HẢI 07/11/1997 2.4 F 7.2 B 3.9 F 3.2 F 4.5 D 3 45,000

24 66DCOT20292 PHẠM NGỌC HẢI 07/08/1997 6.6 C+ 8.6 A 6.3 C+ 4.9 D 8.2 B+ 0 0

25 66DCOT20333 NGUYỄN NGỌC HIẾU 16/02/1997 2.0 F 4.8 D 3.2 F 4.0 D 6.1 C+ 2 30,000

26 66DCOT20254 NGUYỄN LÝ HUỲNH 16/02/1997 2.2 F 5.9 C 2.8 F 6.7 C+ 4.0 D 2 30,000

27 66DCOT20428 DƯƠNG VĂN HUY 20/02/1997 6.9 C+ 4.2 D 5.2 D+ 6.2 C+ 7.3 B 0 0

28 66DCOT20268 KIỀU THẾ HƯNG 27/10/1997 5.0 D+ 6.7 C+ 4.3 D 5.6 C 3.6 F 1 15,000

29 66DCOT20023 NGUYỄN SỸ KHOÁT 15/11/1996 2.4 F 5.8 C 6.0 C+ 4.7 D 4.3 D 1 15,000

30 66DCOT22648 ĐỖ KIM LONG 11/08/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1.5 F 2 30,000

31 66DCOT20416 ĐÀO VĂN LUYỆN 27/07/1997 4.3 D 2.3 F 6.4 C+ 4.1 D 5.0 D+ 1 15,000
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32 66DCOT20375 NGUYỄN THANH LƯƠNG 17/03/1997 2.1 F 5.1 D+ 4.8 D 2.2 F 1.8 F 3 45,000

33 66DCOT20466 LÊ VĂN MINH 20/01/1995 4.4 D 5.1 D+ 4.5 D 4.6 D 4.3 D 0 0

34 66DCOT20207 MẠC VĂN MẠNH 30/07/1997 0.0 F 1.1 F 2.6 F 0.0 F 4.3 D 2 30,000

35 66DCOT20084 BÙI VĂN NAM 23/03/1997 2.3 F 3.6 F 2.2 F 3.7 F 3.6 F 5 75,000

36 66DCOT20099 NGUYỄN ANH NAM 01/04/1997 1.9 F 5.3 D+ 3.7 F 4.3 D 5.0 D+ 2 30,000

37 66DCOT20361 NGUYỄN VĂN NAM 26/07/1997 2.2 F 4.9 D 3.1 F 5.2 D+ 3.8 F 3 45,000

38 66DCOT20424 LÊ SỸ NGUYÊN 11/03/1997 2.2 F 7.1 B 4.5 D 5.8 C 6.3 C+ 1 15,000

39 66DCOT20221 NGUYỄN XUÂN PHÚC 05/03/1997 8.9 A 8.1 B+ 7.7 B 6.2 C+ 6.8 C+ 0 0

40 66DCOT20080 VŨ HỒNG QUÂN 15/07/1997 7.3 B 6.8 C+ 5.6 C 5.3 D+ 7.7 B 0 0

41 66DCOT20335 NGUYỄN THẾ QUYỀN 01/04/1997 1.9 F 5.8 C 6.2 C+ 4.1 D 3.1 F 2 30,000

42 66DCOT20356 NGUYỄN VĂN SƠN 05/07/1997 5.4 D+ 6.9 C+ 3.8 F 4.5 D 5.9 C 1 15,000

43 66DCOT20340 NGUYỄN VĂN THANH 19/12/1996 5.9 C 7.6 B 6.7 C+ 4.5 D 5.6 C 0 0

44 66DCOT20073 NGÔ TRÍ THÀNH 15/12/1997 2.1 F 2.2 F 5.0 D+ 7.8 B 8.1 B+ 2 30,000

45 66DCOT20407 VŨ LÊ THỊNH 09/02/1997 7.0 B 7.3 B 9.5 A 5.6 C 8.4 B+ 0 0

46 66DCOT20365 MAI VĂN TOÀN 04/08/1997 4.5 D 7.8 B 6.0 C+ 4.9 D 8.6 A 0 0

47 66DCOT20035 ĐỖ CÔNG TRÌNH 06/12/1997 1.9 F 5.4 D+ 3.4 F 1.8 F 8.6 A 3 45,000

48 66DCOT20002 ĐINH MINH TRỌNG 09/02/1997 2.2 F 4.9 D 7.4 B 3.9 F 4.5 D 2 30,000

49 66DCOT20195 BÙI XUÂN TRUNG 12/06/1997 3.6 F 5.8 C 4.7 D 5.1 D+ 6.6 C+ 1 15,000

50 66DCOT20445 ĐÀO XUÂN TRƯỜNG 01/11/1997 5.6 C 4.1 D 2.4 F 5.2 D+ 5.0 D+ 1 15,000

51 66DCOT20231 NGUYỄN NGỌC TÚ 03/06/1997 3.6 F 6.1 C+ 3.2 F 4.9 D 5.7 C 2 30,000

52 66DCOT20154 ROÃN ANH TUẤN 08/06/1997 0.0 F 0.0 F 1.9 F 4.2 D 1.1 F 2 30,000

53 66DCOT20444 HOÀNG ANH TÙNG 27/03/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

54 66DCOT20338 NGUYỄN DUY TÙNG 15/05/1995 2.4 F 3.5 F 3.1 F 3.9 F 3.8 F 5 75,000

55 66DCOT20243 TRƯƠNG VĂN TUYỀN 15/05/1997 2.1 F 5.9 C 3.5 F 4.4 D 6.6 C+ 2 30,000

56 66DCOT20233 PHẠM VĂN VINH 28/07/1997 2.8 F 8.1 B+ 3.8 F 5.0 D+ 3.3 F 3 45,000

57 66DCOT20208 PHẠM THẾ VIỆT 22/09/1997 2.2 F 6.3 C+ 2.7 F 4.6 D 7.0 B 2 30,000

58 66DCOT20119 PHẠM VĂN VIỆT 01/04/1997 3.0 F 6.0 C+ 4.9 D 4.8 D 7.2 B 1 15,000

59 66DCOT20248 NGUYỄN ĐỨC VẠN 04/06/1997 2.1 F 1.5 F 0.0 F 0.0 F 2 30,000

60 66DCOT20219 NGUYỄN VĂN VŨ 01/10/1997 0.0 F 2.2 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

61 66DCOT20303 TRẦN TRỌNG VƯƠNG 03/08/1997 3.1 F 5.4 D+ 5.3 D+ 5.7 C 7.7 B 1 15,000


